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Phường/ Xã/ Thị trấn Tổ/ Thôn Phường/ Xã/ Thị trấn Tổ/ Thôn

1 0168668978 Cát Bình An Nam Kinh 10/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

2 0101709385 Chu Khánh An Nữ Kinh 11/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 DT1

3 0153038536 Lê Hoàng An Nam Kinh 07/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT1

4 0149268268 Lê Khánh An Nữ Kinh 17/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT1

5 0168189582 Nguyễn Bảo An Nữ Kinh 09/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 DT1

6 0149266403 Nguyễn Hải An Nam Kinh 26/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 DT1

7 0168189222 Nguyễn Khánh An Nữ Kinh 18/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT1

8 0101709097 Nguyễn Thái An Nữ Kinh 05/01/2016 Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Đông Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 DT3

9 0149266504 Nguyễn Thanh An Nam Kinh 26/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT1

10 0101710673 Nguyễn Thiện An Nữ Kinh 20/09/2016 Thành phố Hà Nội Xã Đông Lỗ Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT3

11 0154810763 Nguyễn Thiện An Nữ Kinh 13/06/2016 Tỉnh Hưng Yên Thị trấn Ân Thi Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT3

12 0134326757 Chu Hà Anh Nữ Kinh 29/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT1

13 0148328321 Chu Ngọc Trâm Anh Nữ Kinh 27/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT1

14 0153038524 Đoàn Hoàng Anh Nam Kinh 13/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 DT1

15 0140437213 Dương Quỳnh Anh Nữ Kinh 24/09/2016 Tỉnh Hưng Yên Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

16 0143180813 Kiều Quang Anh Nam Kinh 08/06/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT1

17 3136387538 Ngô Bảo Anh Nữ Kinh 25/08/2016 Thành phố Hải Phòng Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

18 3353038531 Nguyễn Bảo Anh Nữ Kinh 09/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

19 0168237054 Nguyễn Duy Anh Nam Kinh 30/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT1

20 0101710041 Nguyễn Kiều Hà Anh Nữ Kinh 08/02/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1

21 0101710057 Nguyễn Kiều Minh Anh Nữ Kinh 08/02/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1

22 0101707385 Nguyễn Lâm Anh Nữ Kinh 19/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

23 0143181476 Nguyễn Ngọc Bảo Anh Nữ Kinh 03/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT1

24 0101709355 Nguyễn Ngọc Phương Anh Nữ Kinh 11/04/2016 Thành phố Đà Nẵng Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

25 0154810764 Nguyễn Nhật Anh Nam Kinh 08/07/2016 Thành phố Hà Nội Xã Châu Sơn Xóm 8- Hạc Sơn Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT3

26 0143181664 Nguyễn Phúc Bảo Anh Nam Kinh 08/06/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT1

27 0160035225 Nguyễn Trâm Anh Nữ Kinh 22/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 10 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 10 DT1

28 0131389489 Nguyễn Tuấn Anh Nam Kinh 19/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1

29 3647045003 Phạm Thị Ngọc Anh Nữ Kinh 07/05/2016 Tỉnh Nam Định Xã Yên Chính Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT3

30 0134889006 Phan Đức Anh Nam Kinh 24/01/2016 Thành phố Hà Nội Xã Long Xuyên Cụm 4 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT3

31 0149268271 Trần Tiến Anh Nam Kinh 07/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 DT1

32 0160041278 Lê Ngọc Ánh Nữ Kinh 02/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT1

33 0149266506 Nguyễn Phan Hồng Ánh Nữ Kinh 30/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT1

34 0152361673 Dương Quang Bách Nam Kinh 09/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT1
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35 0134326745 Nguyễn Hoàng bách Nam Kinh 07/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 DT1

36 0134326763 Bùi Băng Băng Nữ Kinh 15/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 DT1

37 0134889007 Dương Nguyễn Quốc Bảo Nam Kinh 08/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 12 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 DT3

38 0101706974 Lê Bảo Bảo Nam Kinh 22/06/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Đồng Tổ dân phố số 4 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT3

39 0160040789 Lê Ngọc Gia Bảo Nam Kinh 08/11/2016 Thành phố Hà Nội Xã Cấp Tiến Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT3

40 0143182865 Nguyễn Huy Bảo Nam Kinh 15/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 10 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 10 DT1

41 0101709252 Nguyễn Tiến Bảo Nam Kinh 02/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT1

42 0134326769 Nguyễn Thái Bình Nam Kinh 02/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 DT1

43 0101706864 Mai Bảo Châu Nữ Kinh 14/03/2016 Thành phố Hà Nội Phường Thượng Thanh Tổ dân phố số 26 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT3

44 0134330333 Chu Quỳnh Chi Nữ Kinh 17/06/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT1

45 0168193492 Hà Quỳnh Chi Nữ Kinh 05/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1

46 0168462626 Lê Khánh Chi Nữ Kinh 22/06/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

47 0101709226 Nguyễn Hà Chi Nữ Kinh 01/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 DT1

48 0149268273 Vũ Quỳnh Chi Nữ Kinh 19/12/2016 Tỉnh Hải Dương Xã Nghĩa An Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT3

49 0134561987 Dương Thanh Chúc Nữ Kinh 29/03/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1

50 0134326755 Nguyễn Biên Cương Nam Kinh 07/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 DT1

51 3453038526 Hà Thái cường Nam Mường 20/01/2016 Thành phố Hà Nội Xã Cao Đức Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 DT3

52 0149266164 Trịnh Linh Đan Nữ Kinh 19/02/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

53 0101708602 Lê Xuân Đăng Nam Kinh 28/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

54 0101709275 Nguyễn Hải Đăng Nam Kinh 20/05/2016 Tỉnh Yên Bái Phường Yên Ninh Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT3

55 0141561777 Bùi Duy Đạt Nam Kinh 07/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT1

56 0101706505 Dương Ngô Thanh Đạt Nam Kinh 16/04/2016 Thành phố Hà Nội Xã Lam Cốt Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 DT3

57 3634326705 Nguyễn Hữu Đạt Nam Kinh 02/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 DT1

58 0101709345 Nguyễn Thành Đạt Nam Kinh 25/07/2016 Thành phố Hà Nội Xã Kiến Thiết Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT3

59 0134896866 Bùi Thị Thanh Diệp Nữ Kinh 05/07/2016 Tỉnh Thái Bình Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 DT1

60 0133869948 Lê Minh Đức Nam Kinh 25/03/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT1

61 0168278294 Phạm Trung Đức Nam Kinh 23/02/2016 Thành phố Hà Nội Xã Đại Cường Khu 7- Đông Đình Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT3

62 0133572827 Nguyễn Quốc Dũng Nam Kinh 12/12/2016 Thành phố Hà Nội Xã Cẩm Yên Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT3

63 0168453391 Phan Thế Tiến Dũng Nam Kinh 12/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT1

64 0159600534 Phùng Quang Dũng Nam Kinh 20/09/2016 Tỉnh Thanh Hóa Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

65 0134974701 Phạm Tùng Dương Nam Kinh 19/11/2016 Tỉnh Nam Định Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1

66 0144290587 Trần Thùy Dương Nữ Kinh 17/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 DT1

67 0134326703 Nguyễn Đức Duy Nam Kinh 10/03/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 DT1

68 0149266303 Tăng Bá Duy Nam Kinh 14/12/2016 Tỉnh Hải Dương Xã Thanh Lang Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT3

69 0134326724 Chu Hương Giang Nữ Kinh 28/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT1

70 0142832473 Đặng Hương Giang Nữ Kinh 09/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 10 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 10 DT1

71 0160011186 Hà Lê Hương Giang Nữ Kinh 11/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Ngọc Thụy Tổ dân phố số 38 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT3

72 0101709798 Dương Ngân Hà Nữ Kinh 23/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1

73 0149266166 Nguyễn Xuân Hải Nam Kinh 20/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 DT1

74 0101707416 Phạm Bảo Hân Nữ Kinh 25/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

75 0101707451 Nguyễn Thu Hiền Nữ Kinh 04/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Xã Tân Dân Lễ Nhuế DT2



76 0101706795 Nguyễn Đình Hiếu Nam Kinh 29/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Long Biên Tổ dân phố số 19 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT3

77 0137253344 Kiều Bảo Hoa Nữ Kinh 22/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT1

78 0160040978 Phạm Nguyễn Khánh Hoàn Nam Kinh 02/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 10 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 10 DT1

79 0160041193 Từ Huy Hoàng Nam Kinh 26/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT1

80 0168452747 Nguyễn Đăng Gia Hưng Nam Kinh 12/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Hoàng Liệt Tổ 25 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 DT3

81 0135545206 Trần Duy Hưng Nam Kinh 16/03/2016 Thành phố Hà Nội Xã Khánh Công Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT3

82 0101709144 Trần Quang Hưng Nam Kinh 21/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

83 2734380874 Nghiêm Thanh Hương Nữ Kinh 03/02/2016 Tỉnh Bắc Ninh Phường Vân Dương Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT3

84 0134326759 Lương Gia Huy Nam Kinh 16/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 DT1

85 0134889012 Nguyễn Quốc Huy Nam Kinh 29/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT1

86 0143184255 Lê Thanh Huyền Nữ Kinh 21/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT1

87 0101707176 Nguyễn Minh Khang Nam Kinh 29/12/2016 Tỉnh Hải Dương Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

88 0101709271 Trần Nguyên Khang Nam Kinh 28/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 DT1

89 4022669133 Phạm Tuấn Khanh Nam Kinh 20/06/2016 Tỉnh Nghệ An Xã Thanh Long Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT3

90 0101709094 Đào Gia Khánh Nam Kinh 17/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 DT1

91 0134442155 Dương Phúc Khánh Nam Kinh 28/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1

92 0159603395 Dương Quốc Khánh Nam Kinh 14/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT1

93 0101709337 Lò Văn Khánh Nam Thái 07/02/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1

94 0154810766 Lưu Quốc Khánh Nam Kinh 02/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Bách Khoa Tổ dân phố số 6A Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 DT3

95 0149268279 Trần Gia Khánh Nam Kinh 20/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 DT1

96 0101707347 Vũ Minh Khánh Nam Kinh 18/01/2016 Tỉnh Nam Định Xã Hải Hà Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT3

97 0101709386 Nguyễn Anh Khoa Nam Kinh 29/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 DT1

98 0101706389 Nguyễn Đăng Khoa Nam Kinh 11/01/2016 Thành phố Hà Nội Xã Dương Quang Thôn Quang Trung Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT3

99 0134889014 An Minh Khôi Nam Kinh 30/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT1

100 0149266412 Đỗ Anh Khôi Nam Kinh 27/05/2016 Thành phố Hà Nội Xã Dương Hà Thôn Thôn Trung Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 DT3

101 0101709676 Lê Đăng Khôi Nam Kinh 21/04/2016 Tỉnh Thái Bình Xã Hòa Tiến Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT3

102 0101709307 Nguyễn Đức Minh Khôi Nam Kinh 18/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

103 0101709855 Lê Trung Kiên Nam Kinh 06/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT1

104 0154932253 Đỗ Tuệ Lâm Nữ Kinh 21/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

105 0140338853 Nguyễn An Tuệ Lâm Nữ Kinh 28/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 DT1

106 0139601775 Phạm Đình Tùng Lâm Nam Kinh 14/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 Xã Phù Lưu Tế Thôn 6 DT2

107 0168278304 Trương Hoàng Lâm Nam Kinh 08/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

108 0160034623 Nguyễn Ngọc Đan Lê Nữ Kinh 13/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT1

109 0153588660 Lê Trúc Linh Nữ Kinh 11/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT1

110 0149268282 Lê Tuệ Linh Nữ Kinh 02/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT1

111 0154810768 Nguyễn Khánh Linh Nữ Kinh 02/07/2016 Thành phố Hà Nội Xã Nam Dương Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT3

112 0142827556 Nguyễn Phương Linh Nữ Kinh 25/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT1

113 3368272049 Nguyễn Trúc Linh Nữ Kinh 20/07/2016 Thành phố Hà Nội Xã Đa Lộc Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT3

114 2668224967 Trần Nguyễn Nhật Linh Nữ Kinh 20/10/2016 Thành phố Hà Nội Xã Hợp Lý Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT3

115 0159600515 Đinh Nguyễn Hải Long Nam Kinh 18/02/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT1

116 0160010965 Chu Ánh Mai Nữ Kinh 26/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT1



117 0101707265 Vũ Hoàng Mai Nữ Kinh 05/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 DT1

118 0101708960 Lý Linh Tuệ Mẫn Nữ HMông 02/11/2016 Tỉnh Bắc Kạn Xã Quảng Chu Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT3

119 0168668863 Dương Công Minh Nam Kinh 15/03/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

120 0168668620 Dương Tuệ Minh Nữ Kinh 15/03/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

121 3834889016 Mai Sỹ Nhật Minh Nam Kinh 15/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1

122 0101706315 Ngô Đức Minh Nam Kinh 11/02/2016 Thành phố Hà Nội Phường Chương Dương Tổ 14 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT3

123 0143186588 Nguyễn Nhật Minh Nam Kinh 26/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 DT1

124 0101711341 Nguyễn Tuấn Minh Nam Kinh 14/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Ngọc Thụy Tổ dân phố số 10 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT3

125 0101709379 Phạm Hoàng Minh Nam Kinh 14/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

126 0167323994 Phan Nhật Minh Nam Kinh 06/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT1

127 0144484340 Trần Phúc Minh Nam Kinh 13/06/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT1

128 0134889018 Trần Thanh Bảo Minh Nam Kinh 15/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

129 0101709130 Vũ Quang Minh Nam Kinh 28/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

130 0153038497 Chu Hải My Nữ Kinh 08/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT1

131 0137378754 Chu Hồng Hà My Nữ Kinh 06/06/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT1

132 0134561989 Hà Lê Trà My Nữ Kinh 18/02/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1

133 0134876576 Nguyễn Trà My Nữ Kinh 19/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 Xã Cổ Bi Thôn Cam 1 DT2

134 0154811101 Phùng Nguyễn Hà My Nữ Kinh 30/06/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

135 0149268284 Nguyễn Trần Lê Na Nữ Kinh 26/12/2016 Tỉnh Nghệ An Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

136 0153038555 Lê Bảo Nam Nam Kinh 07/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT1

137 1534326722 Ngô Bảo Nam Nam Kinh 10/11/2016 Thành phố Hà Nội Xã Liên Hòa Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT3

138 0137726118 Nguyễn Bảo Nam Nam Kinh 15/06/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1

139 0101706289 Nguyễn Nhất Nam Nam Kinh 20/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

140 0101706225 Vũ Hải Nam Nam Kinh 02/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

141 0141326772 Đỗ Thu Ngân Nữ Kinh 10/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT1

142 0101709290 Nguyễn Ngọc Ngân Nữ Kinh 24/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 DT1

143 0101706648 Nguyễn Uyển Nghi Nữ Kinh 22/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 10 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 10 DT1

144 0101709311 Lê Minh Nghĩa Nam Kinh 11/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 DT1

145 0149268285 Trương Khánh Ngọc Nữ Kinh 18/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1

146 0101708838 Chu Thảo Nguyên Nữ Kinh 01/02/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT1

147 0101706918 Lê Xuân Thảo Nguyên Nữ Kinh 13/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 DT1

148 0101707488 Nguyễn Thế Khôi Nguyên Nam Kinh 29/07/2016 Tỉnh Thanh Hóa Xã Ngọc Phụng Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT3

149 0149266173 Phạm Khôi Nguyên Nam Kinh 29/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT1

150 0101707091 Đỗ Hữu Nhân Nam Kinh 14/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Ngọc Thụy Tổ dân phố số 31 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT3

151 2467301089 Nguyễn Trọng Nhân Nam Kinh 09/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

152 0149266174 Nguyễn Minh Nhật Nam Kinh 27/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 DT1

153 0143186959 Chu Thị Kiều Nhi Nữ Kinh 27/06/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT1

154 0149266514 Dương Phương Nhi Nữ Kinh 06/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1

155 0149266515 Nguyễn Hương Nhi Nữ Kinh 14/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1

156 0149268128 Nguyễn Ngọc Linh Nhi Nữ Kinh 25/02/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 DT1

157 0141567488 Nguyễn Ngọc An Nhiên Nữ Kinh 04/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1



158 0137360003 Lê Ocean Nam Kinh 06/12/2016 Hoa Ky Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 DT1

159 0101706607 Đàm Duy Phong Nam Kinh 04/07/2016 Thành phố Hà Nội Xã Liên Hà Thôn Hà Phong Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT3

160 0149268286 Kiều Đình Phong Nam Kinh 22/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT1

161 0149268287 Nguyễn Anh Phong Nam Kinh 03/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1

162 0149266417 Lê Xuân Phú Nam Kinh 24/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 DT1

163 0134326728 Chu Bá Minh Phúc Nam Kinh 10/03/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT1

164 0134326735 Đặng Tiến Phúc Nam Kinh 30/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 DT1

165 0133763351 Phạm Trường Phúc Nam Kinh 24/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Bồ Đề Tổ dân phố số 23 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 10 DT3

166 0101706248 Nguyễn Gia Phước Nam Kinh 24/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 DT1

167 0149266516 Trần Mai Phương Nữ Kinh 29/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1

168 0149268288 Đinh Anh Quân Nam Kinh 17/03/2016 Thành phố Hà Nội Phường Thụy Khuê Tổ 8 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 DT3

169 0101709364 Nguyễn Minh Quân Nam Kinh 20/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 DT1

170 0139069010 Nguyễn Phúc Minh Quân Nam Kinh 20/11/2016 Tỉnh Hà Tĩnh Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1

171 0149266176 Vũ Minh Quân Nam Kinh 27/03/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

172 0153038539 Lê Diễm Quỳnh Nữ Kinh 14/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT1

173 0101709229 Đặng Thái Sơn Nam Kinh 21/02/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 10 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 10 DT1

174 0154738659 Nguyễn Đại Lâm Sơn Nam Kinh 02/03/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1

175 0137384537 Trương Tuệ Tâm Nữ Kinh 26/02/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT1

176 0143189894 Vũ Chí Thanh Nam Kinh 06/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 DT1

177 0101706557 Nguyễn Đức Thành Nam Kinh 01/02/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 10 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 10 DT1

178 0168263587 Kiều Như Thảo Nữ Kinh 28/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT1

179 0168237756 Lê Chí Thiện Nam Kinh 31/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT1

180 0168236167 Lê Hà Thư Nữ Kinh 14/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT1

181 3654284328 Nguyễn Anh Thư Nữ Kinh 09/03/2016 Thành phố Hà Nội Xã Xuân Hồng Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT3

182 3334326698 Nguyễn Minh Thư Nữ Kinh 01/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT1

183 0101709244 Tô Anh Thư Nữ Kinh 12/11/2016 Tỉnh Thái Bình Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

184 0101708913 Vũ Thủy Tiên Nữ Kinh 31/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1

185 0143614166 Đinh Trần Linh Trang Nữ Kinh 02/02/2016 Thành phố Hà Nội Xã Tân Sơn Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 DT3

186 0149266178 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ Kinh 25/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 DT1

187 0101707008 Nguyễn Lê Minh Trí Nam Kinh 08/01/2016 Tỉnh Thanh Hóa Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 DT1

188 0101706692 Lê Ngọc Bảo Trúc Nữ Kinh 02/04/2016 Tỉnh Gia Lai Xã Ia BLứ Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 DT3

189 0154738660 Lê Tiến Trung Nam Kinh 18/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT1

190 0134997698 Hà Minh Tuấn Nam Kinh 22/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT1

191 0149268294 Nguyễn Trần Anh Tuấn Nam Kinh 12/03/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 DT1

192 0143188578 Kiều Hoàng Tùng Nam Kinh 11/10/2016 Tỉnh Vĩnh Phúc Xã Liên Mạc Bồng Mạc - Khu 11 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT3

193 0149266307 Kiều Minh Tùng Nam Kinh 23/12/2016 Tỉnh Hải Dương Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 6 DT1

194 0134326765 Lê Xuân Tùng Nam Kinh 25/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 7 DT1

195 0142829358 Phan Mạnh Tùng Nam Kinh 22/09/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 11 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 DT1

196 3868311203 Trần Sơn Tùng Nam Kinh 07/11/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

197 0134889022 Trần Thanh Tùng Nam Kinh 11/02/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 4 DT1

198 0101709189 Phạm Nhã Uyên Nữ Kinh 10/08/2016 Thành phố Hà Nội Xã Quyết Thắng Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT3



199 0153025305 Phùng Thu Uyên Nữ Kinh 03/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Long Biên Tổ dân phố số 9 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT3

200 0149268295 Trần Phương Uyên Nữ Kinh 10/08/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

201 0134561990 Trần Tố Uyên Nữ Kinh 30/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1

202 0134326771 Trịnh Hải Vân Nữ Kinh 02/05/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT1

203 0134380889 Trần Quang Vinh Nam Kinh 12/07/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 10 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 10 DT1

204 0159617370 Khương Đình Minh Vũ Nam Kinh 16/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 15 DT1

205 0143170376 Nguyễn Lê Vy Nữ Kinh 08/10/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 9 DT1

206 0101706361 Nguyễn Tú Vy Nữ Kinh 05/01/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 5 DT1

207 0101708048 Nguyễn Mộc Như Ý Nữ Kinh 19/11/2016 Tỉnh Bắc Ninh Xã Nguyệt Đức Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT3

208 0101709972 Lê Hoàng Yến Nữ Kinh 12/07/2016 Thành phố Hà Nội Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT3

209 0134326767 Lê Hoàng Yến Nữ Kinh 24/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 8 DT1

210 0101715205 Lê Hoàng Phúc Lâm Nam Kinh 19/12/2016 Thành phố Hà Nội Phường Đồng Xuân Tổ dân phố số 8 Phường Đồng Xuân Tổ dân phố số 8 DT4

211 0101715961 Phí Ngọc Mai Nữ Kinh 10/04/2016 Thành phố Hà Nội Phường Giang Biên Tổ dân phố số 1 Phường Phúc Lợi Tổ dân phố số 2 DT4

212 0101715993 Phùng Hạnh Nhi Nữ Kinh 15/07/2016 Thành phố Hà Nội Xã Dương Xá Thôn Dương Đá Xã Dương Xá Thôn Dương Đá DT4
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